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SƠ YẾU LÝ LỊCH LƯU HỌC SINH
INTERNATIONAL STUDENT PROFILE



1. Họ tên Lưu học sinh/Full name:	Nam (nữ)/Male (Female): ……….
2. Quốc tịch/Nationality:………………………Ngày sinh/Date of birth:………………………
3. Nơi sinh (tỉnh/TP)/Place of birth (Province/City):………..........................................................                                         
4. Tôn giáo/Religion:	
5. Số hộ chiếu/Passport number:…………………….Nơi cấp/Place of issue:………………….
- Ngày cấp/Date of issue:……..…………….Ngày hết hạn/Date of expiry:……………….......
6. Địa chỉ thường trú/Permanent address: 	
	
7. Địa chỉ liên lạc ở Việt Nam/Contact address in Vietnam:……………………………………...
	
8. Điện thoại cá nhân/Phone number:…….....................................................................................
9. Email cá nhân/Personal email:	
10. Họ tên cha/Father’s full name:……………..…………....Năm sinh/Year of birth: ……………
- Điện thoại/Phone number:…………………………..Email:……………………………………
11. Họ tên mẹ/Mother’s full name:……………………….....Năm sinh/Year of birth:…………….
- Điện thoại/Phone number:…………………………..Email:……………………………………
12. Thông tin liên hệ khẩn cấp/Emergency contact information:
- Họ và tên/Full name:	Quan hệ/Relationship:	
- Số điện thoại/Phone number:	Email:	
- Địa chỉ/Address:	
13. Trình độ đại học/Bachelor Degree:
- Tên trường đại học/University/Institute:	
- Ngành học/Major:	
- Hệ đào tạo (chính quy/không chính quy)/Mode of study (full-time /part-time):	
- Thời gian đào tạo/Duration time: từ/from ………	.đến/to	
- Tên khóa luận tốt nghiệp/Name of Graduation thesis:	
	
- Tên người hướng dẫn (nếu có)/Advisor’s full name (if any):	
- Điểm trung bình tích lũy/CGPA (Cumulative grade point average):	
- Kết quả học/Degree Classification: ............................................................................................
14. Trình độ thạc sĩ/Master Degree (if any):
- Tên trường đại học/University/Institute:	
- Ngành học/Major:	
- Hệ đào tạo (chính quy/không chính quy)/Mode of study (full-time /part-time):	
- Thời gian đào tạo/Duration time: từ/from 	đến/to	
- Tên luận văn tốt nghiệp/Name of Graduation master’s thesis:	
	
- Tên người hướng dẫn (nếu có)/Advisor’s full name (if any):	
- Điểm trung bình tích lũy/CGPA (Cumulative grade point average):	
- Kết quả học/Degree Classification: ............................................................................................
15. Trình độ ngoại ngữ/Foreign language proficiency:
- Tiếng Anh/English:
	Tên chứng chỉ/
English certificate
	Điểm/Score
	Ngày nhận kết quả/
Date of test result

	TOEFL iBT
	
	

	IELTS
	
	

	TOEIC
	
	

	Ngôn ngữ đào tạo/
Medium of instruction of
	Điểm trung bình/CGPA
(Cumulative grade point average)
	Tên trường Đại học/
University 

	Chương trình đại học bằng tiếng Anh/ Bachelor’s program in English
	
	

	Chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh/ Master’s program in English
	
	


- Trình độ tiếng Pháp/French proficiency: 	
- Trình độ tiếng Nga/Russian proficiency: 	
- Trình độ tiếng Trung/Chinese proficiency: 	
- Trình độ tiếng Nhật/Japanese proficiency: 	
- Trình độ tiếng Việt/Vietnamese proficiency: 	 
16. Quá trình công tác (từ lúc tốt nghiệp đại học)/Working progress (since undergraduate):
	Thời gian/Duration
(from mm/ yyyy     to mm/ yyyy)
	Vị trí/Position
	Tên công ty/
Working place
	Thành tích/ Achievement

	


	
	
	





17. Thành tích nghiên cứu khoa học (Liệt kê công bố khoa học, thành tích nghiên cứu, giải thưởng, các hội thảo quốc tế đã tham dự …)/Scientific and technological Achievements (scientific articles, scientific research, scientific awards, attending international scientific workshops/ conference, …):
	
	
	
	
18. Kỹ năng chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học/Professional abilities and aspirations for scientific activities:
	
	
	
	

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trước Pháp luật và Nhà trường.
I hereby certify that the information provided above is true. I take full responsibility for the information given before the Law and the University.

		Ho Chi Minh City, day………month…………year…….

	Authority/locality’ confirmation	Student signature
	(Sign and stamp)	(Sign and state your full name)



	………………………………	………………………………
[bookmark: _GoBack]Note: Student makes 02 copies and sends to the School of Graduate Studies to meet the graduation requirement for master’s program.
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